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STT Tên vị trí việc làm Mã VTVL 

Chức danh 

nghề nghiệp 

tương ứng 

Hạng của 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Đơn vị 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành: 03 vị trí 

1 Giám đốc 
SGTVT-

CV.ĐTNĐ-01 

Viên chức 

hành chính 

hoặc tương 

đương 

 

  

2 Phó Giám đốc 
SGTVT-

CV.ĐTNĐ-02 

Viên chức 

hành chính 

hoặc tương 

đương 

 

  

3 Trưởng phòng 
SGTVT-

CV.ĐTNĐ-03 

Viên chức 

hành chính 

hoặc tương 

đương  

 

Phòng 

chuyên 

môn 

 

II Vị trí việc làm gắn với công việc chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 05 vị trí 

1 

Chuyên viên chính về 

kết cấu hạ tầng giao 

thông (đường thủy 

nội địa) 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCN-01 

Cảng vụ viên 

đường thủy 

nội địa 

Hạng II 

 

 

 

 

Phòng 

Pháp chế 

và quản 

lý cảng, 

bến 

 

 

 

2 

Chuyên viên về kết 

cấu hạ tầng giao 

thông (đường thủy 

nội địa) 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCN-02 

Cảng vụ viên 

đường thủy 

nội địa 

Hạng III 

 

3 

Chuyên viên về an 

ninh, an toàn giao 

thông (đường thủy 

nội địa) 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCN-03 

Cảng vụ viên 

đường thủy 

nội địa 

Hạng III 

 



2 

 

STT Tên vị trí việc làm Mã VTVL 

Chức danh 

nghề nghiệp 

tương ứng 

Hạng của 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

Đơn vị 

thực hiện 

Ghi 

chú 

4 

Chuyên viên về quản 

lý vận tải  (đường 

thủy nội địa) 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCN-05 

Cảng vụ viên 

đường thủy 

nội địa 

Hạng III 

 

 

Phòng 

Pháp chế 

và quản 

lý cảng, 

bến 

 

5 

Chuyên viên về quản 

lý đăng kiểm  

(phương tiện thủy nội 

địa) 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCN-06 

Cảng vụ viên 

đường thủy 

nội địa 

Hạng III 

 

II Vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn dùng chung: 06 vị trí 

1 
Kế toán trưởng (Phụ 

trách Kế toán) 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCMDC-01 

Viên chức 

hành chính 
Hạng III 

Phòng Tổ 

chức – 

Hành 

chính 

 

2 Kế toán viên 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCMDC-02 

Viên chức 

hành chính 
Hạng III 

 

3 
Chuyên viên về hành 

chính-văn phòng 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCMDC-03 

Viên chức 

hành chính 
Hạng III 

 

4 
Chuyên viên về pháp 

chế 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCMDC-04 

Viên chức 

hành chính 
Hạng III 

 

5 Văn thư viên  

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCMDC-05 

Viên chức 

hành chính 
Hạng III  

6 
Chuyên viên về thủ 

quỹ 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

NVCMDC-06 

Viên chức 

hành chính 
Hạng III  

IV Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 02 vị trí 

1 Nhân viên Lái xe 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

HTPV-01 

Nhân viên  

 

Phòng Tổ 

chức – 

Hành 

chính 

 

2 Nhân viên Bảo vệ 

SGTVT-

CV.ĐTNĐ-

HTPV-02 

Nhân viên  
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